


1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

1 242385 Vũ Quốc An 28/09/2006 Kiên Giang DH24XET02

2 235452 Lê Thị Trâm Anh 13/12/2005 Cần Thơ DH23YKH01

3 242746 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 23/03/2006 Kiên Giang DH24XET02

4 233733 Lê Gia Bảo 31/12/2005 Cà Mau DH23YKH01

5 233871 Trịnh Thành Bảo 30/09/2005 Cần Thơ DH23TDT01

6 241441 Trần Huỳnh Châu 04/10/2006 Kiên Giang DH24QHC01

7 224596 Nhan Minh Đăng 05/09/2004 Cần Thơ DH22LUA02

8 241557 Nguyễn Thị Cẩm Đào 26/05/2006 Kiên Giang DH24QHC01

9 235101 Nguyễn Quốc Đạt 07/05/2005 Trà Vinh DH23TIN05

10 241797 Lê Nguyễn Phương Đoan 01/05/2006 Cần Thơ DH24XET02

11 236524 Lê Nhật Duy 19/11/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

12 241425 Lê Nhật Hà 05/09/2006 Kiên Giang DH24QHC01

13 232986 Hứa Trí Hạo 09/10/2005 Bạc Liêu DH23LOG01

14 236110 Trần Trí Hiếu 13/02/2005 Kiên Giang DH23NNA03

15 244527 Kim Phan Hing 06/01/2006 An Giang DH24YKH07

16 235007 Nguyễn Văn Hưởng 28/01/2005 Cà Mau DH23TIN05

17 225992 Bùi Minh Khương 04/04/2004 An Giang DH22LUA02

18 234773 Nguyễn Hoàng Lâm 20/10/2005 Cần Thơ DH23TDT01

19 221038 Trần Ngọc Thảo Ly 17/07/2004 An Giang DH22KTO01

20 222479 Tô Thị Kim Ngân 20/07/2004 Bạc Liêu DH22KTO01
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21 220847 Lý Lộng Ngọc 01/08/2004 Trà Vinh DH22KTO01

22 243445 Nguyễn Quãng Thảo Ngọc 31/10/2006 Bến Tre DH24QHC01

23 244986 Trần Phương Ngọc 12/03/2006 Hậu Giang DH24YKH07

24 236648 Võ Thanh Nhã 22/10/2005 Vĩnh Long DH23OTO12

25 237980 Lê Minh Nhi 11/01/2005 An Giang DH23OTO12

26 221801 Tăng Ngọc Tuyết Nhi 10/10/2004 An Giang DH22KTO01

27 244544 Mai Nguyễn Quỳnh Như 27/12/2006 Cần Thơ DH24YKH07

28 240101 Huỳnh Văn Phát 13/01/2006 An Giang DH24OTO01

29 237902 Lê Thành Phát 30/5/2004 Cà Mau DH23OTO12

30 226635 Thái Thị Phương 22/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

31 239890 Phùng Anh Tuấn Nhựt Qui 08/04/2005 DH23OTO12

32 241952 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 12/01/2006 Hậu Giang DH24XET02

33 244063 Nèang Rát 26/01/2006 An Giang DH24TCN04

34 244964 Phạm Lê Hoàng Thái 27/10/2006 An Giang DH24YKH07

35 242217 Huỳnh Thanh Thắng 19/02/2006 Sóc Trăng DH24TCN04

36 242492 Nguyễn Hoàng Thành 06/04/2006 An Giang DH24XET02

37 242999 Huỳnh Thị Bích Trâm 18/09/2006 Bến Tre DH24XET02

38 243177 Đoàn Thị Thùy Trân 19/05/2006 Hậu Giang DH24XET02

39 243190 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 10/10/2006 Sóc Trăng DH24XET02

40 220323 Nguyễn Thị Huyền Trân 17/08/2004 An Giang DH22KTO01
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41 241846 Nguyễn Thị Huyền Trân 23/10/2006 Kiên Giang DH24XET02

42 224280 Phan Quế Trân 25/12/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

43 242473 Phạm Thu Trang 16/05/2006 Cà Mau DH24QLT01

44 244518 Huỳnh Mỹ Tú 05/01/2006 Cà Mau DH24YKH07

45 242159 Chau Tươnl 02/12/2006 An Giang DH24XET02

46 224648 Hồ Ngọc Tuyết 13/08/2004 An Giang DH22KTO01

47 244441 Nguyễn Ngọc Thảo Vi 24/12/2006 Cần Thơ DH24YKH07

48 244595 Lã Tường Vy 15/11/2006 Cần Thơ DH24YKH07

49 240107 Trần Thị Ý Vy 02/01/2006 An Giang DH24YKH07


